
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thời 

gian
Lớp NN Anh K7 NN Trung Quốc K7 NN Nhật K6

NN Hàn Quốc 

K3
QTDVDL&LH K7 QT Khách sạn  K6 QT nhà hàng DVĂU K4 KH Máy tính K7

QL Môi trường 

K6
Quản lí văn hóa K7 GD Mầm non K1 GD Tiểu học K1

Ca 1: 

7h45

Kinh tế CT (60)

1432sv chia 47p

học ghép

Kinh tế CT (60)

1432sv chia 47p

học ghép

Kinh tế CT (60)

1432sv chia 47p

học ghép

Kinh tế CT (60)

1432sv chia 47p

học ghép

Kinh tế CT (60)

1432sv chia 47p

học ghép

Ca 3: 

13h30

Dẫn luận ngôn ngữ Anh

126sv chia 5p

P1: T601  P4: T704

P2: T702  P5: T705

P3: T703

Đất nước học TQ (60)

291sv-10p

P1: T301   P6: T1101

P2: T302   P7: T1102

P3: T303    P8: T1103

P4: T304    P9: T1104

P5: T305   P10:T1105

Hán tự trong 

tiếng Hàn (60)

84sv chia 3p

P1: T902

P2: T903

P3: T904

Một số mô hình 

GDMN trên TG

42sv (Tự luận)

P1: T603

P2: T604

Ca 4: 

15h00

Ngữ pháp tiếng 

Nhật 1 (60)

42sv-2p

P1: T603

P2: T604

Môi trường DL và phát 

triển bền vững (90)

189sv chia 6p

P1: T301   P4: T304

P2: T302   P5: T305

P3: T303   P6: T601

Lễ tân ngoại giao (60)

153sv chia 5p

P1: T1101  P4: T1104

P2: T1102  P5: T1105

P3: T1103 


Quản lý và xử lý 

nước thải (60, tự 

luận)

20sv

P1: T902

Quan hệ công chúng

32sv (60)

P1: T904

Công nghệ & PP dạy 

học công nghệ ở TH

140sv-5p

P1: T702  P4: T705

P2: T703  P5: T903

P3: T704 

Ca 1: 

7h45

PPNCKH (90)

308sv (11P)

học ghép

PPNCKH (90)

308sv (11P)

học ghép

PPNCKH (90)

308sv (11P)

P1: D104    P6: D302

P2: D105   P7: D102

P3: D203    P8: D304

P4: D204    P9: D305

P5: D205   P10: B501

                  P11: B503

PPNCKH (90)

308sv (11P)

học ghép

Ca 2: 

9h00

Tiếng Anh du lịch 2 

(60) 132SV  

học ghép

Ca 3: 

13h30

Dịch Anh-Việt 2 (ghi 

âm dịch trực tiếp)

127sv chia 3p

Thi tại T902, T903, 

T904

Thương phẩm hàng thực 

phẩm (TL)

69sv-3p

P1: B501

P2: B502

P3: B503

QL các lễ hội & sự 

kiện (90)

49sv -2p

P1: T1302

P2: T1303

Ca 4: 

15h00

Hệ thống di tích và 

danh thắng

290sv chia10p

P1: T301   P6: T402

P2: T302   P7: T403

P3: T303    P8: T404

P4: T304    P9: T405

P5: T305   P10: T703

Dịch viết Nhật - 

Việt 2 (60)

42sv chia 2p

P1: T702

P2: T704

Thực hành biên 

dịch (60)

82sv chia 3p

P1: B501

P2: B502

P3: B503

Quản lý ô nhiễm 

không khí và tiếng 

ồn (60)

20sv

P1: T1302

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG

LỊCH THI HỌC KÌ II  - NĂM HỌC 2023 - 2024 CÁC LỚP ĐẠI HỌC NĂM THỨ 3

PHÒNG KHẢO THÍ - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Thanh toán QT trong DL (60)

350sv chia 12p

P1: T301     P7: T403

P2: T302    P8: T404

P3: T303     P9: T405

P4: T304     P10: T702

P5: T305     P11: T704

 P6: T402     P12: T703                                       

Thứ 5

02/5

Cơ sở VH VN-178sv chia 6p

(học ghép)

Thứ 6

03/5



Thời 

gian
Lớp NN Anh K7 NN Trung Quốc K7 NN Nhật K6

NN Hàn Quốc 

K3
QTDVDL&LH K7 QT Khách sạn  K6 QT nhà hàng DVĂU K4 KH Máy tính K7

QL Môi trường 

K6
Quản lí văn hóa K7 GD Mầm non K1 GD Tiểu học K1

Ca 1: 

7h45

Tiếng Anh 3

1324sv

học ghép

Tiếng Anh 3

1324sv

học ghép

Tiếng Anh 3

1324sv

học ghép

Tiếng Anh 3

1324sv

học ghép

Tiếng Anh 3

1324sv

học ghép

Tiếng Anh 3

1324sv

học ghép

Tiếng Anh 3

1324sv

học ghép

Tiếng Anh 3

1324sv

học ghép

Tiếng Anh 3

1324sv

học ghép

Tiếng Anh 3

1324sv

học ghép

Ca 3: 

13h30

Chữ Hán - Ngữ pháp 

(60) 287sv chia 9p

P1: T301   P6: T705

P2: T302   P7: T904

P3: T303    P8: T905

P4: T702    P9: T903

P5: T704                           

Tâm lý khách DL (60)

tổng 195sv chia 6p

P1: T1302    P4: T1305

P2: T1303   P5: T1404

P3: T1304   P6: T1405

Tâm lý khách DL (60)

tổng 195sv chia 6p

P1: T1302   P4: T1305

P2: T1303  P5: T1404

P3: T1304   P6: T1405

Quản trị 

Windows 

Server - TH

99sv-3p

Chỉ thị môi 

trường (60p, tự 

luận) 20SV

P1: T1003

NV quản lý văn 

hóa (Thuyết trình)

48sv  - Ca 1: 7h45

Thi tại D301, D302

Ca 4: 

15h00

Đất nước và văn 

hóa 

Nhật Bản (60)

42sv-2p

P1: T702

P2: T704

Từ vựng học 

tiếng Hàn (60)

83sv-3p

P1: T301

P2: T302

P3: T303

GD hòa nhập 

cho trẻ có nhu 

cầu đặc biệt 

(TL) 42sv-2p

P1: T1404

P2: T1405

Ca 1: 

7h45

Pháp luật đại cương

385sv chia 13p

Tiếng Nhật cao 

cấp 2 (Đọc 

viết+ Nghe)

41sv-2p

P1: T1304

P2: T1305

Thực hành 

phiên dịch - VĐ 

(sáng thứ 4)

82sv-3p

Thi tại T1102, 

T1104, T1105

Pháp luật đại cương (90)

385sv- học ghép

Pháp luật đại cương (90)

385sv- học ghép

Di sản VH phi vật 

thể ở VN

16sv (Vấn đáp) 

Thi tại B504

Ca 2: 

9h00

KN Nói tiếng 

Nhật cao cấp 2

Thi tại T1304, 

T1305

Tổ chức sự kiện nhà 

hàng, KS (60)

149sv chia 5p

P1: D305   P4: T1001

P2:T702    P5: T1003

P3: T704                  

Ca 3: 

13h30

Dịch viết Việt - Trung 

2 (60) 

285sv chia 9p

P1: T301    P6: T403

P2: T302    P7: T702

P3: T304    P8: T704

P4: T305    P9: T705

P5: T402                                 

Quản trị kinh doanh lữ 

hành (90)

188sv chia 6p

P1: T903   P4: T1001

P2: T904  P5: T1002

P3: T905   P6: T1003

Sinh lý dinh dưỡng (TL)

74sv-3p

P1: T601

P2: T603

P3: T1004

Chương trình và 

tổ chức THCT 

GD mầm non 

(TL)

42sv-2p

P1: T1401

P2: T1404

Ca 4: 

15h00

Quản trị bar và đồ uống 

(TL)

147sv chia 5p

P1: T301     P4: T305

P2: T302     P5: T402

P3: T304  

Công nghệ phần 

mềm (TL)

104sv-4p

P1: T403

P2: T702

P3: T704

P4: T705

Luật và  chính 

sáchTNMT

20sv

P1: T1004

PP dạy học tự nhiên - 

XH

140sv-5p

P1: T903   P4: T1001

P2: T904  P5: T1002

P3: T905

Thứ 6

10/5

Ca 1: 

7h45

Dẫn luận ngôn ngữ 

(90)- học ghép

Dịch nói 2 - VĐ

286sv- chia 8p

tại tầng 3 nhà 20 tầng

Dịch nói Nhật - 

Việt 2 (VĐ) 

42sv

Thi tại T1003 

đến T1005

Chiều thi tại 

tầng 11

Tiếng Anh chuyên 

ngành DL - VĐ

194SV- chia 6p

Sáng thi tại T402 đến 

T405

Thứ 4

08/5

Thứ 2

06/5



Thời 

gian
Lớp NN Anh K7 NN Trung Quốc K7 NN Nhật K6

NN Hàn Quốc 

K3
QTDVDL&LH K7 QT Khách sạn  K6 QT nhà hàng DVĂU K4 KH Máy tính K7

QL Môi trường 

K6
Quản lí văn hóa K7 GD Mầm non K1 GD Tiểu học K1

Ca 2: 

9h00

Dẫn luận ngôn ngữ 

(90)- học ghép

Dẫn luận ngôn 

ngữ (90)- học 

ghép

Gây quỹ & tìm tài 

trợ cho các 

HĐVHNT (90)

49sv -2p

P1: T902

P2: T903

Ca 3: 

13h30

Tiếng Anh 4 

(Nghe+Nói)

51sv chia 2p

P1: T301

P2: T302

Cú pháp học 

tiếng Hàn (60, 

TN&TL) - 3p

P1:T303

P2: T304

P3: T305

Marketing du lịch (90)

157sv chia 5p

P1: B501   P4: B605

P2: B502   P5: B603

P3: B503   

Tiếng Anh 4

51sv-2p

học ghép

Tiếng Anh 4

51sv

học ghép

QLHCNN về đất 

đai

22sv 

(TN+TL 60)

P1: T402

Ca 4: 

15h00

Văn hóa ẩm thực (60)

192SV chia 6p

P1: B501   P4: B605

P2: B502   P5: B603

P3: B503   P6: T402

Phòng bệnh & 

ĐB an toàn (TL)

42sv-2p

P1: T304

P2: T305

Thứ 7

11/5

Ca 1: 

7h45

Xử lí ảnh 65sv 

lớp B,C- Vấn 

đáp 

thi tại 

B502, B503

Ca 1: 

7h45

Đọc - Viết 6

127SV chia 5p

P1: T301   P4: T702

P2: T303   P5: T704

P3: T305   P6: T705

Quay phim & chụp 

ảnh sự kiện

32sv (BC+Thực 

hành)

Thi tại B601

Ca 2: 

9h00

Nghe - nói 6 

125sv chia 5p

(Thi KN Nghe)

P1: T301   P4: T702

P2: T303   P5: T704

P3: T305   P6: T705

GIS và viễn thám

2sv học lại, đề 

xuất thi ghép với 

K7 (tự luận, 90p)

D102

Thứ 3

14/5

Ca 1: 

7h45

KN Nói 6

P1 đến P3 thi tại 

T702, T704, T705

P4 đến P6 thi tại 

T1303, T1304, T1305

Nghiệp vụ nhà hàng 

(151sv)- TH chia 4p

KT chế biến món ăn 

tráng miệng - TH

87sv- 3p

Lập trình web - 

VĐ thi 02 ngày

192sv-6p

Phòng 1 đến 

Phòng 3 thi cả 

ngày tại T1101, 

T1102, T1104

Thứ 4

15/5

Ca 1: 

7h45

Tiếng Trung Quốc 4 

(Nghe, Đọc, Viết)-60+ 

KN nói

145SV (5P)

P1: T301   P4: T702

P2: T304    P5: T704

P3: T305   

KN Nói 4 - Thi tại 

T301, T304, T305

Giao tiếp trong kinh 

doanh

191sv chia 6p

P1: D301   P4: D305

P2: D302   P5: B605

P3: D304   P6: B601

Lập trình web - 

VĐ thi 02 ngày

192sv-6p

Phòng 4 đến 

Phòng 6 thi cả 

ngày tại T1102, 

T1104, T1105

Ứng dụng GIS 

trong quản lý tài 

nguyên và môi 

trường (90)

20sv

P1: T604

Nv hướng dẫn DL

16sv  -VĐ

Thi tại Tầng 2 nhà 

D

Tổ chức HĐ 

giáo dục thể 

chất cho trẻ - 

VĐ+TH

42sv-2p

Thi tại D105

GD âm nhạc ở tiểu 

học - TH+VĐ

140sv-4p

Từ 7h45: P1, 2

từ 13h30: P3,4

Thi tại B504, B505

Thứ 2

13/5

Thứ 6

10/5



Thời 

gian
Lớp NN Anh K7 NN Trung Quốc K7 NN Nhật K6

NN Hàn Quốc 

K3
QTDVDL&LH K7 QT Khách sạn  K6 QT nhà hàng DVĂU K4 KH Máy tính K7

QL Môi trường 

K6
Quản lí văn hóa K7 GD Mầm non K1 GD Tiểu học K1

Ca 1: 

7h45

Soạn thảo văn bản (90)

270sv chia 9p

học ghép

Nghiệp vụ pha chế đồ 

uống - TH

82sv-2p

Soạn thảo văn bản 

(90)

270sv

học ghép

Dàn dựng sự kiện 1

32sv  Thi Thực 

hành - Sân khấu 

tầng 19 tòa T (Thi 

cả ngày)

GD tích hợp ở 

bậc học MN

42sv -2pTự luận

P1: B501

P2: B804

Ca 2: 

9h00

QLHCNN & QL 

ngành GD&ĐT (60)

140sv-5p

P1: B601  P4: B501

P2: B603   P5: B503

P3: B605

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Mai Hùng

Thứ 6

17/5


